
STT Mã SV Họ và Tên Lớp Lớp đăng ký Tên học phần Số TC Số tiền Số tk

1 1711011331 Mai Thị Vân Anh ĐH7K
Giáo dục thể chất 3 - Điền kinh 2 - ĐH9KTTN +K +TĐ + 
TNN + QB

Giáo dục thể chất 3 - Điền kinh 2 1 360.000         21510002269501

2 1711100719 Nguyễn Hải Duy ĐH7QM2
Giáo dục thể chất 3 - Điền kinh 2 - ĐH9KTTN +K +TĐ + 
TNN + QB

Giáo dục thể chất 3 - Điền kinh 2 1 360.000         21510002268526

3 1611110159 Nguyễn Công Đạt ĐH6QĐ6 Giáo dục thể chất 3 - Điền kinh 2 - ĐH9LA1 Giáo dục thể chất 3 - Điền kinh 2 1 360.000         21510001925703

4 1511111019 Trần Văn Quân ĐH5QĐ5 Giáo dục thể chất 3 - Điền kinh 2 - ĐH9QĐ2 Giáo dục thể chất 3 - Điền kinh 2 1 360.000         21510002348011

5 DC00204379 Nguyễn Thị Yến ĐH3TĐ1 Giáo dục thể chất 3 - Điền kinh 2 - lớp ĐH9KE1 Giáo dục thể chất 3 - Điền kinh 2 1 360.000         21510001299994

6 1811060364 Bùi Tất Dương ĐH8C2 Giáo dục thể chất 3 - Điền kinh 2 - lớp ĐH9KE6 Giáo dục thể chất 3 - Điền kinh 2 1 360.000         21510002511150

7 1811141385 Phan Thị Huyền ĐH8QTDL6 Giáo dục thể chất 3 - Điền kinh 2 - lớp ĐH9KE6 Giáo dục thể chất 3 - Điền kinh 2 1 360.000         21510002516933

8 1711041516 Lê Đình Thành ĐH7BK1 Giáo dục thể chất 3 - Điền kinh 2 - lớp ĐH9KE6 Giáo dục thể chất 3 - Điền kinh 2 1 360.000         21510002275164

9 1711061435 Nguyễn Anh Đức ĐH7C2 Giáo dục thể chất 3 - Điền kinh 2 - lớp ĐH9KE7 Giáo dục thể chất 3 - Điền kinh 2 1 360.000         21510002273672

10 1711141330 Nguyễn Minh Đức ĐH7QTDL4 Giáo dục thể chất 3 - Điền kinh 2 - lớp ĐH9KE7 Giáo dục thể chất 3 - Điền kinh 2 1 360.000         21510002267772

11 1711141300 Nguyễn Quốc Việt ĐH7QTDL4 Giáo dục thể chất 3 - Điền kinh 2 - lớp ĐH9KE7 Giáo dục thể chất 3 - Điền kinh 2 1 360.000         21510002267170

12 1711010110 Nguyễn Hữu Chung ĐH7KE1 Giáo dục thể chất 3 - Điền kinh 2 - lớp ĐH9KE8 Giáo dục thể chất 3 - Điền kinh 2 1 301.500         21510002268243

13 1711010113 Bùi Diệu Linh ĐH7KE1 Giáo dục thể chất 3 - Điền kinh 2 - lớp ĐH9KE8 Giáo dục thể chất 3 - Điền kinh 2 1 301.500         21510002274161

14 1611101426 Nguyễn Ngọc Anh ĐH6QM3 Giáo dục thể chất 3 - Điền kinh 2 - lớp ĐH9QTKD1 Giáo dục thể chất 3 - Điền kinh 2 1 360.000         21510002024834

15 1711031199 Nguyễn Hoàng Dương ĐH7T Giáo dục thể chất 3 - Điền kinh 2 - lớp ĐH9QTKD3 Giáo dục thể chất 3 - Điền kinh 2 1 360.000         21510002268410

16 1711011455 Cao Thị Ngân ĐH7KE4 Giáo dục thể chất 3 - Điền kinh 2 - lớp ĐH9QTKD3 Giáo dục thể chất 3 - Điền kinh 2 1 301.500         21510002273627

17 1711100615 Vũ Thị Nhàn ĐH7QM2 Giáo dục thể chất 3 - Điền kinh 2 - lớp ĐH9QTKD3 Giáo dục thể chất 3 - Điền kinh 2 1 360.000         21510002260319

18 1711010933 Bùi Thị Quỳnh ĐH7KE5 Giáo dục thể chất 3 - Điền kinh 2 - lớp ĐH9QTKD3 Giáo dục thể chất 3 - Điền kinh 2 1 301.500         21510002273797

19 1811071057 Dương Công Chính ĐH8M1 Giáo dục thể chất 3 - Điền kinh 2- ĐH9M Giáo dục thể chất 3 - Điền kinh 2 1 360.000         21510002519598

20 1811071002 Trần Quang Hưng ĐH8M1 Giáo dục thể chất 3 - Điền kinh 2- ĐH9M Giáo dục thể chất 3 - Điền kinh 2 1 360.000         21510002519695

21 1811070749 Phạm Đức Khang ĐH8M1 Giáo dục thể chất 3 - Điền kinh 2- ĐH9M Giáo dục thể chất 3 - Điền kinh 2 1 360.000         21510002519701

22 1811070962 Ngô Thế Hoàng Kiên ĐH8M1 Giáo dục thể chất 3 - Điền kinh 2- ĐH9M Giáo dục thể chất 3 - Điền kinh 2 1 360.000         21510002519710
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23 1811070616 Lê Diệu Linh ĐH8M1 Giáo dục thể chất 3 - Điền kinh 2- ĐH9M Giáo dục thể chất 3 - Điền kinh 2 1 360.000         21510002519729

24 1811070623 Nguyễn Thị NgọcLinh ĐH8M1 Giáo dục thể chất 3 - Điền kinh 2- ĐH9M Giáo dục thể chất 3 - Điền kinh 2 1 360.000         21510002519738

25 1811070052 Trần Phương Thảo ĐH8M1 Giáo dục thể chất 3 - Điền kinh 2- ĐH9M Giáo dục thể chất 3 - Điền kinh 2 1 360.000         21510002519826

26 1811070216 Hà Tất Thắng ĐH8M1 Giáo dục thể chất 3 - Điền kinh 2- ĐH9M Giáo dục thể chất 3 - Điền kinh 2 1 360.000         21510002022582

27 1811070564 Nguyễn Đình Tường ĐH8M1 Giáo dục thể chất 3 - Điền kinh 2- ĐH9M Giáo dục thể chất 3 - Điền kinh 2 1 360.000         21510002519932

28 1811101082 Đỗ Việt Dũng ĐH8QM2 Giáo dục thể chất 3 - Điền kinh 2- ĐH9QM1 Giáo dục thể chất 3 - Điền kinh 2 1 360.000         21510002520767

29 1711141341 Đinh Quang Hiếu ĐH7QTDL1 Giáo dục thể chất 3 - Điền kinh 2- ĐH9QTDL3 Giáo dục thể chất 3 - Điền kinh 2 1 360.000         21510002272855

30 1711100551 Vũ Thị Thanh Hằng ĐH7QM2 Giáo dục thể chất 3 - Điền kinh 2- ĐH9QTDL4 Giáo dục thể chất 3 - Điền kinh 2 1 360.000         21510002260285

31 1711100754 Phạm Thị Thảo Ly ĐH7QM2 Giáo dục thể chất 3 - Điền kinh 2- ĐH9QTDL4 Giáo dục thể chất 3 - Điền kinh 2 1 360.000         21510002263150

32 1711091437 Đỗ Văn Lợi ĐH7TĐ Giáo dục thể chất 3 - Điền kinh 2- ĐH9QTDL6 Giáo dục thể chất 3 - Điền kinh 2 1 360.000         21510002272174

33 DH00300935 Phạm Quang Dương ĐH3QN Giáo dục thể chất 3 - Điền kinh 2- ĐH9QTDL7 Giáo dục thể chất 3 - Điền kinh 2 1 360.000         21510001371829

34 1711141356 Nguyễn Thanh Huyền ĐH7QTDL4 Giáo dục thể chất 3 - Điền kinh 2- ĐH9QTDL7 Giáo dục thể chất 3 - Điền kinh 2 1 360.000         21510002266973

35 1811061590 Trần Văn Khiêm ĐH8C5 Giáo dục thể chất 3 - Điền kinh 2- ĐH9QTDL7 Giáo dục thể chất 3 - Điền kinh 2 1 360.000         21510002512870

36 1811061692 Nguyễn Trung Kiên ĐH8C5 Giáo dục thể chất 3 - Điền kinh 2- ĐH9QTDL7 Giáo dục thể chất 3 - Điền kinh 2 1 360.000         21510002512889

37 1611061831 Nguyễn Xuân Trường ĐH6C4 Giáo dục thể chất 3 - Điền kinh 2- ĐH9QTDL7 Giáo dục thể chất 3 - Điền kinh 2 1 360.000         21510002029750

38 1611061836 Vương Văn Phúc ĐH6C1 Giáo dục thể chất 3 - Điền kinh 2- lớp ĐH9KE3 Giáo dục thể chất 3 - Điền kinh 2 1 360.000         21510002029608

39 1711100671 Hoàng Thị Yến ĐH7QM2 Giáo dục thể chất 3 - Điền kinh 2_ĐH9C8 Giáo dục thể chất 3 - Điền kinh 2 1 360.000         21510002271214
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